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I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tình hình mưa dông, gió mạnh trên biển:

Ngày 06/9, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18-21 độ vĩ Bắc đã gây mưa dông trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông. 
Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ở vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió giật mạnh cấp 6-7,  biển động, sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

2. Tình hình mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ đêm 09/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày 10/9 vùng mưa vừa, mưa to mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở vùng núi phía Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

3. Tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, mưa dông và gió mạnh trên vùng biển phía Nam:
Sáng ngày 10/9, một vùng áp thấp đã hình thành trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. Chiều ngày 11/9, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 19 giờ ngày 11/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi-Phú Yên khoảng 240km về phía Đông. Trong 24 đến 36 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau có mưa dông và gió Tây Nam giật mạnh cấp 6-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

4. Tình hình mưa: 
Tình hình mưa từng khu vực trong tuần từ 7h00 ngày 5/9 đến 7h00 ngày 11/9 cụ thể như sau:
+ Khu vực miền núi phía Bắc: Các tỉnh miền núi phía Bắc rải rác có mưa, mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, tập trung chủ yếu vào các ngày 9/9 ÷ 10/9, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Pắc Ma (Lai Châu) 
	149 mm
	
	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	236 mm

	Lào Cai (Lào Cai)
	173 mm
	
	Phương Viên (Bắc Cạn)
	220 mm

	Bắc Quang (Hà Giang) 
	308 mm
	
	Cao Bằng (Cao Bằng)
	153 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	210 mm
	
	Hữu Lũng (Lạng Sơn)
	147 mm


+ Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ: có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, tập trung vào các ngày 6/9, 9 ÷ 10/9, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Móng Cái (Quảng Ninh)
	198 mm
	
	Hưng Yên (Hưng Yên)
	209 mm
	

	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	178 mm
	
	Văn Lý (Nam Định)
	183 mm
	

	Phủ Liễn (Hải Phòng)
	208 mm
	
	Triều Dương (Thái Bình)
	209 mm
	

	Cửa Cấm (Hải Phòng)
	227 mm
	
	Đông Qúy (Thái Bình)
	183 mm
	


+ Khu vực Bắc Trung Bộ: rải rác có mưa đến mưa vừa, một số nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, tập trung chủ yếu vào ngày 10-11/9, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Cẩm Thủy (Thanh Hóa)
	180 mm
	
	Đô Lương (Nghệ An)
	174mm
	

	Thạch Quảng (Thanh Hóa)
	174 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	181 mm
	

	Vinh (Nghệ An)
	179 mm
	
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	173 mm
	


+ Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: rải rác có mưa đến  mưa vừa, một số nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, tập trung chủ yếu vào các ngày 6/9 ÷ 7/9, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	178 mm
	
	Chư Prông (Gia Lai)
	136 mm
	

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	177 mm
	
	Eahleo (Đắc Lắc)
	140 mm
	

	Bình Phước (Ninh Thuận)
	163 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	147 mm
	

	Kon Tum (Kon Tum)
	127 mm
	
	Thổ Chu (Kiên Giang)
	122 mm
	


5. Tình hình thủy văn: Mực nước các sông hiện đang dao động ở mức thấp.

II.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng 

- Số liệu quan trắc các hồ lúc 7h00 ngày 11/9 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hđến 15/9 (m)

	Sơn La
	7h
	10/9
	203,95
	115,40
	1.972
	988
	213,0

	
	
	11/9
	204,82
	114,75
	3.954
	621
	

	Hòa Bình
	7h
	10/9
	105,86
	11,17
	1.040
	530
	115,0

	
	
	11/9
	106,20
	10,93
	1.240
	743
	

	Tuyên Quang
	7h
	10/9
	109,24
	47,58
	1.000
	0
	118,0

	
	
	11/9
	111,17
	47,35
	1.140
	0
	

	Thác Bà
	7h
	10/9
	51,86
	20,83
	380  (Qvào TB ngày 10/9)
	0 (Qra TB ngày 10/9)
	58,0

	
	
	11/9
	52,08
	20,82
	
	
	


Mực nước các hồ chứa hiện vẫn đang ở mức thấp và đang vận hành bình thường theo quy trình.

2. Hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, ngày 11/9, trong số 160 hồ cập nhật thông tin có 18 hồ xả tràn và 10 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết. Cụ thể:

2.1. Khu vực Bắc Bộ (54 hồ):

- Có 16 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s):  Lai Châu: 1176/2357; Thái An: 282/331; Mường Hum: 64/92; Sử Pán 2: 20/35; Nho Quế 3: 105/198; Tà Thàng: 88/133; Ngòi Phát: 40/85; Ngòi Hút 2: 22/39; Tà Thàng: 88/133; Nậm Na 2: 340/680; Nậm Mức: 27/117; Nậm Giôn: 14/15;  Sông Miện 5: 140/180; Sông Miện 5a: 200/260; Cốc Đàm: 18/18; Hồ Bốn: 20/40.

-  Có 01 hồ đang ở mực nước chết: Nà Lơi.

2.2. Khu vực Bắc Trung Bộ (14 hồ): 

- Có 01 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Bá Thước 2: 480/1100.
- Có 01 hồ đang ở mực nước chết: Hố Hô.

 2.3. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Vận hành bình thường.

2.4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (30 hồ): Có 04 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết: Vĩnh Sơn C, Bắc Bình, Thượng Sông Ông, Vĩnh Sơn 5.

2.5. Khu vực Tây Nguyên (58 hồ):

    - Có 01 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Ia Grai 3: 60/80.

    - Có 04 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết: Ayun Thượng 1A, Đăk Pône, ĐakSrông, Hạ Sông Pha 1.

3. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:

3.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Hầu hết hồ chứa thuộc các tỉnh có mực nước thấp hơn MNDBT. Hồ chứa các tỉnh Bắc Bộ đạt từ 70-100% dung tích thiết kế; các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt từ 20 - 40% dung tích thiết kế (riêng Thanh Hóa có một số hồ nhỏ đã đầy nước); hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ đạt từ 20-40% dung tích thiết kế (riêng Bình Thuận 60%); hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên đạt từ 50-70% dung tích thiết kế; hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ đạt từ 40-60% dung tích thiết kế.

Dung tích các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tiếp tục có xu hướng tăng do đang mùa mưa (khu vực Bắc bộ có khoảng 100 hồ đầy nước), khu vực Bắc Trung Bộ có xu thế tăng nhẹ do đã bắt đầu có mưa, khu vực Nam Trung Bộ giảm nhẹ do nhu cầu cấp nước vụ Hè Thu đã giảm.

- Hiện có 19 hồ chứa xung yếu trong mùa mưa lũ đang tích nước cao là: Ngòi Là 2 (Tuyên Quang); Tà Keo, Nà Cáy (Lạng Sơn); Ghềnh Chè, Quán Chẽ (Thái Nguyên); Khuôn Thần, Làng Thum, Bàu Lầy, Cây Đa, Đồng Cốc, Trại Muối (Bắc Giang); Khe Chè, Bến Châu (Quảng Ninh); Thượng Long (Phú Thọ); Vân Trục, Suối Sải, Vĩnh Thành, Làng Hà, Gia Khau (Vĩnh Phúc).

3.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: 

Trong tuần vừa qua, nhìn chung, các hồ chứa vẫn đảm bảo an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI: 
1. Ở Trung ương:
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chuyển tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên BCĐ TW về PCTT và BCH PCTT&TKCN các địa phương thông qua hệ thống tin nhắn; có công văn số 416/TWPCTT-VP ngày 9/9/2016 đôn đốc các tỉnh miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ứng phó với tình hình mưa lũ; công văn số 420/TWPCTT-VP ngày 10/9/2016 đôn đốc các tỉnh/thành phố ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Kiên Giang ứng phó với vùng áp thấp, mưa dông và gió mạnh trên biển Đông; công điện số 21/CĐ-TW hồi 16h30 ngày 11/9/2016 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Bình Thuận, BCH PCTT và TKCN các Bộ, ngành để chỉ đạo chủ động các biện pháp đối phó với ATNĐ.

Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình diễn biến thời tiết, gửi các báo cáo nhanh về tình hình an toàn hồ chứa tới Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT.

2. Địa phương:

Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng tránh chủ động triển khai các các biện pháp phòng, tránh mưa lũ; 
Các tỉnh/TP ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ, quản lý việc ra khơi của tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh. 

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
Trong tuần, mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất xảy ra ở Bình Thuận và một số tỉnh miền núi phía Bắc làm 01 người chết, thiệt hại nhiều cơ sở hạ tầng và sản xuất, cụ thể như sau:
1. Bình Thuận: 

Theo báo cáo số 02/BC-PCTT ngày 07/9/2016 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận, khoảng từ 3h đến 5h sáng ngày 07/9/2016, do ảnh hưởng mưa lớn ở thượng nguồn nhánh sông Tân Lê, xã Phong Phú (chảy về hồ Lòng Sông), đã gây lũ quét cục bộ tại địa bàn thôn La Bá, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, gây thiệt hại về tài sản, hoa màu, cây trồng của một số hộ dân dọc 2 bên bờ sông, cụ thể: 

 - Diện tích hoa màu bị gãy đổ, vùi lấp: 1,2 ha.

 - Cây ăn quả bị cuốn trôi, gãy đổ: 534 cây các loại.

- Gia cầm bị trôi, chết: 100 con gà.

Ngoài ra còn một số tài sản, vật tư khác của một số hộ gia đình bị cuốn trôi, hư hỏng. Ước tính giá trị thiệt hại ban đầu khoảng hơn 200 triệu đồng.

2. Lào Cai: 

Theo báo cáo nhanh số 186/BC-VPTT ngày 09/9/2016 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai, mưa lũ, sạt lở đất ngày 09/9/2016 trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại như sau: 01 người chết (chị Đặng Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1995 tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, do sạt lở taluy gây sập đổ tường nhà đè vào người, tử vong trên đường đi cấp cứu); một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Lào Cai vị ngập úng cục bộ, bùn đất trôi ra đường gây ắc tắc giao thông trong thời gian ngắn.

3. Tỉnh Bắc Kạn: 
Theo báo cáo nhanh ngày 10/9/2016 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bắc Kạn, mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại như sau: 

- Về nhà: Sạt lở mái đất (taluy dương) vào 01 nhà dân ở huyện Chợ Đồn và 01 nhà văn hóa thôn ở TP. Bắc Kạn. 

- Về nông nghiệp: 26,2 ha lúa bị úng ngập (Chợ Đồn: 25ha; TP. Bắc Kạn: 1,2 ha); 04 ha ngô bị ngập (t/p Bắc Kạn).

- Về công trình khác: Đường Quốc lộ 3B đoạn qua thị trấn Bằng Lũng bị sụt lún, kích thước sụt lún dài 1,5 m, rộng 5 m, sâu 3m; làm sụt lún khoảng 1/3 lòng đường. Hiện nay vị trí sụt lún vẫn có nguy cơ sụt tiếp. 

4. Tỉnh Hà Giang:
Theo báo cáo nhanh ngày 10/9/2016 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, mưa to kèm gió lốc xảy ra trên địa bàn huyện Quản Bạ và Đồng Văn đã gây thiệt hại như sau:

- Về nhà: 01 nhà bị đổ; 01 nhà bị tốc mái và 03 nhà bị đổ tường (Đồng Văn);

- Về nông nghiệp: 55 ha ngô, ràu màu bị ngập úng; 09 ha ao cá bị ngập, tràn (Quản Bạ) và 01 con bê bị chết (Đồng Văn).

Ước tổng thiệt hại khoảng 377 triệu đồng. 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, sởm ổn định cuộc sống và sản xuất.

VI. NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN THỦY VĂN TRONG TUẦN TỚI 
Theo dự báo của Trung tâm KTTVTW: 
- Các sông Bắc Bộ: Trong 5 ngày tới, mực nước trên sông Thao có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 2 đến 3m trong 2 ngày đầu sau đó xuống; mực nước sông Lô và hạ lưu sông Hồng có khả năng xuất hiện dao động nhỏ. Các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.
- Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: Tuần tới, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và Bình Thuận và các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.

- Các sông Nam Bộ: Từ ngày 10-15/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm trong 2-3 ngày đầu sau đó lên dần, đến ngày 15/9 mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 2,15m  (thấp hơn TBNN cùng kỳ 1,56m), trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 1,75m (thấp hơn TBNN cùng kỳ 1,42m). Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động  nhỏ. 

VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT:

+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới; tham mưu cho Ban chỉ đạo TWPCTT chỉ đạo các tỉnh ven biển Trung Bộ triển khai ứng phó hiệu quả với ATNĐ/bão, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra

+ Tiếp tục theo dõi tình hình mưa, lũ các tỉnh Bắc Bộ, tình hình gió mạnh trên biển thuộc các tỉnh từ Bình Thuận đến Kiên Giang để đôn đốc các địa phương triển khai các biện pháp phòng tránh.

- BCH PCTT và TKCN các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao: tổ chức truyền tin dự báo, cảnh báo ATNĐ/bão, mưa lũ và chỉ đạo của các thành viên Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT; Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu;… 
- Các tỉnh, thành phố ven biển: 
+ Thường xuyện theo dõi diễn biến ATNĐ/bão, tăng cường công tác thông tin truyền thông, cảnh báo thiên tai; quản lý việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 
+ Kiểm tra, rà soát số dân sống trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản, vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở đất để sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó
- Các tỉnh miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ và ven biển Nam Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động các biện pháp phòng tránh.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết./.
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